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LÝ THUYẾT 

1. Số hữu tỉ 

Khái niệm: Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số 
a

b
 với a,b Z và b 0 . 

Các phân số bằng nhau biểu diễn cùng một số hữu tỉ. 

Tập hợp: Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q. 

Ví dụ 1: Các số -7; 0,5; 0;… đều có thể viết dưới dạng phân số, người ta gọi đó là các số hữu tỉ. 

Nhận xét: Mỗi số nguyên là một số hữu tí 

2. Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ: 

- Với 2 số hữu tỉ x, y bất kỳ ta luôn có hoặc x=y, hoặc x < y, hoặc x > y 

- Số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương 

- Số hữu tỉ bé hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm 

- Số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ dương 

Chú ý: Ta có thể so sánh hai số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số 

đó. 

Ví dụ 2: So sánh các cặp số hữu tỉ sau:  

a) -0,5 và 
1

5
  

b) 
2

1
3

  và 0. 

3. Số đối của một số hữu tỉ 

Hai số hữu tỉ có điểm biểu diễn trên trục số cách đều và nằm về hai phía điểm gốc O là hai số đối 

nhau, số này gọi là số đối của số kia. 

Ví dụ:  
4

3
  là số đối của 

4

3
 

Nhận xét:  

- Mọi số hữu tỉ đều có số đối 

- Số đối của 0 là số 0 

- Với hai số hữu tỉ âm, số nào có số đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn. 
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BÀI TẬP 

Dạng 1: Nhận biết các số hữu tỉ, quan hệ trên tập hợp số. 

Câu 1. Cho các số sau: 
5 2 2 13 0 3 9

;3 ; ; ; ; ; ;3,5;0;6,25
4 5 7 17 3 0 9

  


, hãy cho biết số nào là số hữu tỉ, số nào 

không phải là số hữu tỉ? 

Câu 2. Số nguyên ... 2; 1;0;1;2;...   có là số hữu tỉ không? Vì sao? 

Câu 3. Tìm số đối của các số sau: 
11 7 5 1 1

; 4; ;0; ; ;
2 6 7 3 2

 
  

Câu 4. Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ 
5

4


, từ đó rút ra dạng tổng quát 

của các phân số bằng phân số 
5

4


,

10 15 20 19 25 12
, , , , ,

4 12 16 16 20 15

  


 
. 

Câu 5. Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên cùng một trục số. 

a) 
1

4


     b) 

3

4




     c) 

3

4
 

d) 
14

9


    e) 

7

4
 

2. Dạng 2: So sánh các số hữu tỉ 

Câu 6. Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự giảm dần: 
1 23 5 17 29 11 15

; ; ; ; ; ; .
5 5 5 5 5 5 5

 

Câu 7. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 
1 2 3 3

; ; ;0; .
9 9 9 9

 
 

Câu 8. Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự giảm dần: 
5 5 5 5

; ; ;
31 2 14 24

 

Câu 9. Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự giảm dần: 
5 5 5 5

; ; ;
31 2 14 24

   
 

3. Dạng 3: Tìm x 

Câu 10. Tìm x 

a) 
1 3

x
12 8


    b) x – 2

5

9



  c) 
2 3

x 3x
15 10


    

BTVN 

Câu 1. Biểu diễn số hữu tỉ 
5 4 3

; ;
4 4 5

  trên trục số. 

Câu 2. Tìm số đối của các số sau:    
1 3

3 ; 5 ; ; 8
2 4


  


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A. Lý Thuyết 

1. Hình hộp chữ nhật 

 

 

 

- 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh 

- Các mặt là các hình chữ nhật 

- Các cạnh bên bằng nhau 

- 4 đường chéo 

2. Hình lập phương 
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- Hình lập phương ABCD A BC D    ; 

- Đáy dưới ABCD, đáy trên A BC D    ; 

- Các mặt bên: 

AA B B,BBC C,CC D D,DD A A        ; 

- Các cạnh đáy: 

AB,BC,CD,DA,A B ,BC ,C D ,D A        ; 

- Các cạnh bên: AA ,BB ,CC ,DD    ; 

- Các đỉnh: A,B,C,D,A ,B ,C ,D ;     

- Các đường chéo: A C,B D,C A,D B    . 

- 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh 

- Các mặt là các hình vuông 

- Các cạnh đều bằng nhau 

- 4 đường chéo 

 

3. Diện tích xung quanh, thể tích 

 

 

B. Bài tập 

Dạng 1: Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần 

Câu 1. Cạnh của một hình lập phương bằng 5cm . Tính diện tích toàn phần và diện tích xung quanh 

của hình lập phương đó. 

Câu 2. Cạnh của một hình lập phương bằng 2a( cm) . Tính diện tích toàn phần và diện tích xung quanh 

của hình lập phương đó. 
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Câu 3. Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5 m , chiều rộng 4 m , chiều cao 3 m . Người 

ta muốn lăn sơn trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 211 m . Tính diện tích 

cần lăn sơn? 

Dạng 2: Thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương 

Câu 4: Một bể bơi hình hộp chữ nhật dài 12m, rộng 4,5m; chiều cao của nước trong bể 1,5m. Tính thể 

tích nước trong bể? 

Câu 5: Một hình hộp chữ nhật có các kích thước 6 cm, 8 cm, 12 cm. Tính thể tích của hình hôp chữ 

nhật.  

Câu 6: Một bể bơi có hình dạng một hình hộp chữ nhật, có kích thước bên trong của đáy lần lượt là 

6m và 25m . Dung tích nước trong hồ khi mực nước trong hồ cao 2m là? 

Câu 7: Cạnh của một hình lập phương bằng 5b ( cm) . Tính thể tích của hình lập phương đó? 

Câu 8: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không nắp) có chiều dài 80 cm , chiều 

rộng 50 cm . Mực nước trong bể cao 35 cm . Tính thể tích của mực nước trong bể theo đơn vị 2cm   

Câu 9: Một chiếc hộp hình lập phương không có nắp được sơn cả mặt trong và mặt ngoài. Diện 

tích phải sơn tổng cộng là 1690 2cm . Tính thể tích của hình lập phương đó. 

BTVN:  

Câu 1: Cho hình chữ nhật có thể tích 144 cm3 , diện tích xung quanh là 168 cm2 , diện tích toàn     phần 

là 192 cm2 . Tính các kích thước của hình hộp chữ nhật đó. 

Câu 2. Thể tích của hình lập phương là 343 cm3 . Tính diện tích toàn phần và diện tích xung quanh 

của hình lập phương đó. 
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